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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BẮCTỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Bản án số: 25/2021/DS-ST 

Ngày: 24/3/2021 
V/v: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng. 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Ngu  n Th   Chi 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tạo Giáp, Ông Nguyễn Hữu Lan 

- Thƣ ký phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Khánh Linh –  h     t   án nh n   n 

qu n B       i    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên 

tòa: Bà Phong Thị Lan - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 3 nă  2021 tại trụ sở  oà án nh n   n qu n B       i  , 

xét xử sơ thẩ   ông  h i vụ án   n sự thụ l  số: 117/2020/TLST-DS ngày 

18/12/2020 về việc Bồi th ờng thiệt hại ngoài hợp đồng, theo Quyết định đ   vụ 

án ra xét xử số. 13/2021/QĐXXS -DS ngày 22/02/2021 và Quyết định hoãn phiên 

tòa số: 16 /2021/QĐS -DS ngày 12/3/2021 giữ   á  đ ơng sự: 
 

- Ngu ên đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980.  

Địa chỉ:  DP V 2, ph ờng M, qu n B, thành phố Hà Nội. 

         - Bị đơn: Ông Nguyễn Đình T, sinh năm 1992.  

Đị   hỉ: Xó  7, thôn 2, xã P, huyện Q, thành phố Hà Nội  (V ng  ặt 

tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo Đơn khởi kiện ngày lời khai trong quá trình tham gia tố tụng tại Tòa 

án nguyên đơn trình bày: : Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 01/5/2019, bà điều khiển  

xe  ô tô đi tr n đ ờng    Đức Thọ r  h ớng Hồ Tùng M u thì có va chạm với xe 

ô tô BKS 30F-64755 do ông Nguyễn Đình   điều khiển khiến bà bị ngã gây chấn 

th ơng sọ não, tụ  áu não, gãy x ơng bả vai, vỡ x ơng gót  h n trái, gãy x ơng 

ngón chân trái số 4  S u đó r  đình ông    ó đến gi  đình bà hỗ trợ 10.000.000 

đồng. Khi bà t  viện về gi  đình ông T bồi th ờng 70 000 000 đồng nh ng ông T 

không chuyển tiền và gi  đình bà  ũng  hông nh n đ ợc. Nay bà khởi kiện ông T 

bồi th ờng số tiền cụ thể nh  s u:  

1. Chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chứ  năng bị giảm sút là 

69 795 000 đồng. 
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2.  Hai  tháng thu nh p thực tế bị mất 12 000 000 đồng. 

3. Chi phí thu nh p thực tế củ  ng ời  hă  só  bà trong thời gi n điều trị 

18 000 000 đồng. 

4. Thiệt hại khác gồ : Giá  định th ơng t t 3 700 000 đồng, Tiền sửa xe 

 ô tô 4 780 000 đồng. 

5. Tổn th ơng và di chứng do tai nạn g y r  s u này: 74 500 000 đồng 

Tổng cộng là 182 775 000 đồng.  

-  ị   n   ình    :  Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 01/5/2019 , ông điều khiển 

xe ô tô BKS 30F-64755 và có xảy ra va chạm với xe máy của bà H BKS 29L1- 

10484 khiến bà H bị chấn th ơng   rong thời gian ở bệnh viện 108, gi  đình ông  

đã thu xếp gặp gi  đình bà H để kh c phục h u quả của tai nạn, gi  đình ông đề 

nghị bồi th ờng 70 000 000 đồng, gi  đình bà H đã nh n số tiền 10 000 000 đồng, 

số tiền còn lại gi  đình bà H không nh n mà chờ kết quả giá  định tỷ lệ th ơng t t 

để muốn giải quyết vụ án theo h ớng hình sự  S u đó,  ơ qu n Công  n qu n N đã 

ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 162 ngày 15/7/2019. Nay bà H khởi 

kiện ra Tòa án nhân dân qu n B c T  Liêm yêu cầu ông bồi th ờng tổng số tiền là 

182 775 000 đồng, tuy nhi n gi  đình ông hiện đ ng rất  hó  hăn, thu nh p không 

ổn định, bản thân lại đ ng nuôi 02  on nhỏ và có nợ Ng n hàng n n  hông đủ khả 

năng để trả số tiền tr n  Đề nghị Tòa án  giải quyết theo quy định của pháp lu t. 

 ại phi n t  : 
 

Nguy n đơn giữ nguy n y u  ầu  hởi  iện đề nghị     án  hấp nh n y u 

 ầu  hởi  iện buộ   nh   phải bồi th ờng tổng số tiền là 182.775.000 đồng nh  
đã trình bày  

 

Bị đơn ông T  ó đơn xin v ng  ặt tại phi n t   trình bày ông không có 

 hả năng bồi th ờng  ho gi  đình H. Do đó, đề nghị     án giải quyết theo quy 

định  ủ  pháp lu t  

             Ý kiến của Kiểm sát viên tham gia phiên toà: Về việc tuân 

theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử trong quá trình xây dựng 

hồ sơ  ũng nh  tại phi n t   hô  n y đã thực hiện đúng  á  quy định của pháp 

lu t tố tụng, đảm bảo đ ợc quyền và lợi ích hợp pháp củ   á  đ ơng sự  Đối với 

ng ời tham gia tố tụng, về ph   nguy n đơn, bị đơn đã thực hiện đúng  á  quy 

định của pháp lu t tố tụng; Về nội  ung: S u  hi nghi n  ứu  á  tài liệu  ó trong 

vụ án đề nghị     án  Điều 590  Bộ lu t D n sự; Điều 26, 40  Bộ lu t  ố tụng nă  

2015; Chấp nh n một phần yêu cầu khởi kiện củ  nguy n đơn  Bị đơn phải chịu án 

ph    n sự sơ thẩ  theo quy định  ủ  pháp lu t  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 
phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 
định: 
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[1]  Về tố tụng: Qu n hệ pháp lu t tr nh  hấp giữ   á  đ ơng sự đ ợ  xá  
định là bồi th ờng thiệt hại ngoài hợp đồng,  ụ thể là bồi th ờng thiệt hại  o sứ  

 hỏe bị x   phạ   Xét nội  ung tr nh  hấp thấy rằng, t i nạn xảy r  đã đ ợ  Cơ 

quan  ảnh sát điều tr  qu n N, thành phố Hà Nội tiến hành điều tr , là  rõ và  ó 

quyết định  hông  hởi tố vụ án hình sự  N n bà Nguyễn  hị H  ó đơn  hởi  iện 

vụ án   n sự y u  ầu bồi th ờng thiệt hại  o sứ   hỏe bị x   phạ   Do đó, vụ 

việ  thuộ  thẩ  quyền giải quyết  ủ      án nh n   n qu n B       i   theo 

Điều 26, điể     hoản 1 Điều 40  ủ  Bộ lu t  ố tụng   n sự nă  2015. Ông 

Nguyễn Đình    ó đơn xin v ng  ặt n n     án tiến hành xét xử v ng  ặt đối 

với ông   theo thủ tụ   hung đ ợ  quy định tại  hoản 1 Điều 228 Bộ lu t  ố 

tụng   n sự nă  2015. 
 

[2] Về nội  ung vụ án: Khoảng 14 giờ 05  phút ngày 01/5/2019, ông 

Nguyễn Đình   điều khiển xe ô tô HYUNDAI S nt fe  àu đen BKS 30F-64755  

đi tr n đ ờng   r  h ớng ra L về  H do thiếu qu n sát đã đ   vào đuôi xe   ô tô 

Honda Lead màu tr ng bạc do bà Nguyễn Thị H điều khiển.  heo bản  ết lu n 

giá  định số 514/  PY ngày 07/6/2018  ủ  trung t   pháp y Hà Nội  ết lu n 

tổn hại sứ   hỏe  ủ  bà H là 50% t nh theo ph ơng pháp  ộng lùi  Qu  quá trình 

điều tr  Cơ qu n  ảnh sát điều tr  qu n N, thành phố Hà Nội xá  định nguy n 

nh n  ẫn đến t i nạn gi o thông là  o ông   thiếu qu n sát gây t i nạn gi o 

thông đ ờng bộ  ẫn đến bà H tổn hại sứ   hỏe 50% và g y thiệt hại xe  ủ  bà H 

là 730 000 đồng  

Vụ việ  đã đ ợ  Cơ qu n  ảnh sát điều tr  qu n N, thành phố Hà Nội giải 

quyết và  hông  hởi tố vụ án theo Quyết định  hông  hởi tố vụ án hình sự số 

162/QĐ ngày 15/7/2019. Nên bà H  hởi  iện y u  ầu ông T bồi th ờng thiệt hại 

 o sứ   hỏe bị tổn hại với tổng số tiền là 182 775 000 đồng  
 

[3] Về trá h nhiệ  phải  hịu thiệt hại xảy r : Xét thấy qu  thể hiện tại 
bi n bản  há  nghiệ   ngày 29/5/2019, thông báo  ết quả giải quyết nguồn tin 

về  tội phạ  ngày 15/7/2019  ủ  Cơ qu n  ảnh sát điều tr  qu n N, thành phố 

Hà Nội và  á   hứng  ứ  ó tại hồ sơ vụ án  ho thấy nguy n nh n  ủ  vụ t i nạn 

giao thông là do ông   thiếu qu n sát và điều  hiển xe ô tô trong hơi thở  ó nồng 

độ  ồn v ợt  ứ   ho phép 0,324  ilig  /1 l t  h  thở g y t i nạn gi o thông 

đ ờng bộ  ẫn đến bà H tổn hại sứ   hỏe 50% Nh  v y, nguy n nh n  ủ  vụ t i 

nạn gi o thông xảy r   o lỗi  ủ  ông   vi phạ  Điều 8  ủ   u t Gi o thông 

đ ờng bộ  
 

             Vì v y, Cơ qu n  ảnh sát điều tr  qu n N, thành phố Hà Nội  hông  hởi tố 
vụ án hình sự là phù hợp với quy định  ủ  pháp lu t   
             [4] Xét y u  ầu  hởi  iện  ủ  nguy n đơn về việ  y u  ầu bồi th ờng với 
số tiền 182 775 000 đồng  
 

   [4.1] Xét y u  ầu  ủ  nguy n đơn về việ  buộ  bị đơn thanh toán chi phí 

cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chứ  năng bị giả  sút là 69 795 000 đồng. Nguyên 

đơn  hỉ xuất trình đ ợ  hó  đơn,  hứng t  tổng số tiền làj: 18.232 380 đồng. Hội 

đồng xét xử chỉ chấp nh n số tiền  ó hó  đơn và phù hợp với chi phí thực tế. Số 

tiền mua thuốc, mua sữ  và bó lá  à nguy n đơn trình bày  o  hông  ó  ăn  ứ nên 
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Hội đồng xét xử không chấp nh n. Chi phí thuê xe cứu th ơng, nạp cổ, đ i đeo  

 hông  ó hó  đơn, chứng t  nh ng xét đ y là  hi ph  thực tế nên Hội đồng xét xử 

chấp nh n. 

[4.2] Xét y u  ầu về việ  bồi th ờng. Hai tháng thu nh p thực tế bị mất là 

12 000 000 đồng.  uy nguy n đơn  hông xuất trình đ ợc thu nh p nh ng  ó trình 

bày bán tạp hóa tại nhà với mức thu nh p 6 000 000 đồng/tháng nên Hội đồng xét 

xử chấp nh p yêu cầu tr n   Đối với yêu cầu về chi phí thu nh p thực tế củ  ng ời 

 hă  só  trong thời gi n điều trị 18 000 000 đồng. Hội đồng xét xử  ăn  ứ vào 

Nghị quyết 03/2006/HĐ P ngày 8/7/2006 về bồi th ờng thiệt hại ngoài hợp đồng. 

Căn  ứ vào mứ  l ơng tối thiểu vùng theo quy định chấp nh n là 4 180 000 đồng x 

2 tháng = 8 360 000 đồng. 

         [4.3] Xét y u  ầu bồi th ờng tiền giá  định th ơng t t 3 700 000 đồng tại 

phiên tòa bà H  h i gi  đình bà nộp số tiền tr n để đi giá  định nên Hội đồng xét 

xử chấp nh n. Đối với số tiền sử  xe  ô tô 4 780 000 đồng. Hội đồng xét xử  chỉ 

chấp nh n tiền sửa xe mô tô là là 730 000 đồng theo nh  thông báo  ủ   ông  n 

 à bà H đã đ ợ  nh n và  hông  ó    iến gì    

         [4.4] Xét y u  ầu bồi tổn th ơng và  i  hứng do tai nạn gây ra sau này: 

74 500 000 đồng.  heo quy định tại Điều 590  ủ  Bộ lu t   n sự nă  2015 quy 

định  ứ  bồi th ờng  hoản tiền bù đ p tổn thất về tinh thần tối đ   ho  ột ng ời 

có sứ   hỏe bị x   phạ   hông quá 50 tháng l ơng tối thiểu  o Nhà n ớ  quy 

định tại thời điể  giải quyết bồi th ờng  Căn  ứ vào  ết lu n giá  định tỉ lệ 

th ơng t t  ủ  bà H    hội đồng xét xử  hấp nh n   ứ  bồi th ờng là 30 tháng 

l ơng  Hiện n y  ứ  l ơng tối thiểu là 1 490 000 đồng/tháng n n số tiền bù đ p 

tổn thất tinh thần đ ợ  t nh là 1 490 000 đồng/tháng x 30 tháng =  44.700.000 

đồng    

   những ph n t  h n u tr n, xét thấy  hỉ  ó  ơ sở  hấp nh n 01 phần y u 
 ầu  hởi  iện  ủ  nguy n đơn   ổng số tiền bị đơn phải bồi th ờng  ho nguy n 
đơn là: 87 722 000 đồng  Bị đơn đã trả  ho nguy n đơn 10 000 000 đồng n n bị 
đơn   n phải trả  ho nguy n đơn số tiền là: 77 722 000 đồng 

 

[5] ý kiÕn cña ViÖn kiÓm s¸t tham gia phiªn tßa: Về việc tuân theo pháp 
lu t tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử trong quá trình xây dựng hồ sơ 
 ũng nh  tại phi n t   hô  n y đã thực hiện đúng  á  quy định của pháp lu t tố 
tụng, đảm bảo đ ợc quyền và lợi ích hợp pháp củ   á  đ ơng sự  Đối với ng ời 
tham gia tố tụng, về ph   nguy n đơn đã thực hiện đúng  á  quy định của pháp 
lu t tố tụng; Bị đơn v ng mặt  ó đơn xin xét xử v ng mặt. Quan điể   ủ  Viện 
 iể  sát  đề nghị Hội đồng xét xử  hấp nh n  ột phần  y u  ầu  hởi  iện  ủ  
nguy n đơn là phù hợp quy định  ủ  pháp lu t. 

 
[6] Về án ph    n sự sơ thẩ : Nguy n đơn đ ợ   iễn  ự nộp và  hông 

phải nộp tiền án ph    n sự sơ thẩ  theo quy định; Bị đơn phải  hịu án ph  theo 

quy định tại Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UB VQH14 ngày 
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30/12/2016  ủ  Ủy b n th ờng vụ Quố  Hội quy định về  ứ  thu,  iễn, giả , 

thu, nộp, quản l  và sử  ụng án ph  và lệ ph      án  
 

Vì  á  lẽ tr n, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 
Căn  ứ vào Điều 584, điều 585, 589, 590  ủ  Bộ lu t   n sự nă  2015 
Căn  ứ vào  á  điều 26, điều 40, điều 147, điều 228, điều 271, điều 273, 

điều 278 Bộ lu t tố tụng   n sự nă  2015  Nghị quyết 03/2006/HĐ P ngày 
8/7/2006 về bồi th ờng thiệt hại ngoài hợp đồng. 

 

Căn  ứ Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UB VQH14 ngày 
30/12/2016  ủ  Ủy b n th ờng vụ Quố  Hội quy định về  ứ  thu,  iễn, giả , 
thu, nộp, quản l  và sử  ụng án ph  và lệ ph      án  

 

Tu ên xử: 
 

1. Chấp nh n  ột phần y u  ầu  hởi  iện  ủ  bà Nguyễn  hị H về việ  

yêu  ầu ông Nguyễn Đình   bồi th ờng thiệt hại  o sứ   hỏe bị x   phạ   
Buộ  ông Nguyễn Đình   bồi th ờng thiệt hại  o sứ   hỏe bị x   phạ  

cho bà Nguyễn  hị H số tiền: 77 722 000 đồng (Bảy   ơi bảy triệu, bảy tră , 
h i   ơi h i nghìn đồng)  

 

 Kể t  ngày bản án  ó hiệu lự  pháp lu t (đối với  á  tr ờng hợp  ơ qu n 
thi hành án  ó quyền  hủ động r  quyết định thi hành án) hoặ   ể t  ngày  ó đơn 

yêu  ầu thi hành án  ủ  ng ời đ ợ  thi hành án (đối với  á   hoản tiền phải trả 
 ho ng ời đ ợ  thi hành án)  ho đến  hi thi hành án xong, tất  ả  á   hoản tiền 

hàng tháng b n phải thi hành án   n phải  hịu  hoản tiền lãi  ủ  số tiền   n phải 
thi hành án theo  ứ  lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ lu t D n sự 

nă  2015, tr  tr ờng hợp pháp lu t  ó quy định  há  

 r ờng hợp Bản án đ ợ  thi hành theo quy định tại Điều 2  u t thi hành 

án   n sự thì ng ời đ ợ  thi hành án   n sự, ng ời phải thi hành án   n sự  ó 

quyền thỏ  thu n thi hành án, quyền y u  ầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặ  bị   ỡng  hế thi hành án theo quy định tại  á  Điều 6, 7 và 9  u t thi hành 

án   n sự   hời hiệu thi hành án đ ợ  thự  hiện theo quy định tại Điều 30  u t 

thi hành án   n sự 
 

 2.Về án ph    n sự sơ thẩ :  Căn  ứ điều 147 Bộ lu t tố tụng   n sự nă  
2015 Căn  ứ Điều 12, Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UB VQH14 ngày 
30/12/2016  ủ  Ủy b n th ờng vụ Quố  Hội quy định về  ứ  thu,  iễn, giả , 
thu, nộp, quản l  và sử  ụng án ph  và lệ ph      án  Buộ  ông Nguyễn Đình   
phải  hịu: 3 886 100 đồng (B  triệu, tá  tră  tá    ơi sáu nghìn,  ột tră  
đồng) án ph    n sự sơ thẩ  
  

Án xử công khai sơ thẩm, Nguy n đơn có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể t  ngày Toà tuyên án . Bị đơn v ng  ặt  ó quyền  háng  áo bản 
án trong hạn 15 ngày  ể t  ngày tống đạt hợp lệ hoặ  bản án đ ợ  ni   yết  ông 

 h i theo quy định  ủ  pháp lu t  
 

. 
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N i nhận: 
-  AND  P Hà Nội; 
- VKSND qu n B       i  ; 

- C  ụ   HADS qu n B       i  ; 

- Cá  đ ơng sự 

-   u: HSVA, V   

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

Ngu  n Th   Chi 
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